
       TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

HUYỆN QUỲNH LƯU - NGHỆ AN                       Độc lập  -  Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số:  19/2018/DS - ST 

Ngày: 24 -9-2018. 

V/v: “Tranh chÊp hîp ®ång vay tµi s¶n” 

 

Nh©n danh 

nƯíc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

tßa ¸n nh©n d©n huyÖn Quúnh LƯu 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Đóa 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Vũ Thị Thịnh 

2. Ông Trần Xuân Tùng. 

- Thư ký phiên Tòa: Ông Hồ Diên Tuấn, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

- Đại diện VKS nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tham gia 

phiên tòa: Không. 

Ngày 24 tháng  9 năm 2018, tại hội trường Tòa án huyện Quỳnh Lưu, xét 

xử sơ thẩm vụ án Dân sự thụ lý số 37/2018/TLST-DS, ngày 16 tháng 5 năm 

2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản ”, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 125/2018/QĐXX-ST ngày 12 tháng 9 năm 2018 giữa các đương sự: 

1. Nguyên ®¬n: Anh Phạm Tr, sinh năm 1978. Có mặt. 

Địa chỉ: Xóm 2, xã Q Ng, huyÖn QL, tØnh NghÖ An. 

2. Bị đơn: Anh Hồ Văn H, sinh năm 1996.  Có mặt. 

Địa chỉ: Xóm 2, xã Q Ng, huyÖn QL, tØnh NghÖ An. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Tại đơn khởi kiện và trong quá trình tố tụng tại Tòa án nguyên đơn anh 

Phạm Tr trình bày:  

 Vào ngày 15/02/2017 anh Hồ Văn H trú tại xóm 2, xã Q Ng, huyện QL, tỉnh 

Nghệ An có vay của anh số tiền là 3.000.000đ (Ba triệu đồng); ngày 18/6/2017 

anh H vay tiếp của anh số tiền là 10.000.000đ (Mười triệu đồng); ngày 

19/9/2017 anh H vay  tiếp của anh số tiền là 66.000.000đ (Sáu mươi sáu triệu 

đồng). Tổng cả 03 lần anh H vay của anh số tiền là 79.000.000đ (Bảy mươi chín 

triệu đồng). Các giấy vay tiền đều do anh viết và anh H đều ký vào và đã nhận 

đủ tiền. Trong giấy vay tiền không ghi lãi suất nhưng hai bên thỏa thuận lãi suất 

bằng miệng là 1,2%/tháng. Anh H có hẹn anh đến ngày 15/10/2017 anh H sẽ trả 

cho anh số tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng), còn bao nhiêu nữa thì anh H 

hẹn trả trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên đã quá hạn trả nợ, anh đã trực tiếp đòi nợ 

với anh H nhiều lần nhưng anh H vẫn không chịu trả. Nay anh đề nghị Tòa án 

giải quyết buộc anh Hồ Văn H trả cho anh số tiền nợ gốc của 3 lần vay là 



79.000.000đ (Bảy mươi chín triệu đồng), lãi suất anh không yêu cầu. 

- Tại bản tự khai và trong quá trình tố tụng tại Tòa án bị đơn anh Hồ Văn 

H trình bày: Anh có vay của anh Tr 03 lần cụ thể số tiền các lần vay như sau: 

Ngày 15/02/2017 anh vay của anh Tr số tiền là 3.000.000 đồng, ngày 18/6/2017 

vay anh Tr số tiền là 10.000.000 đồng, anh còn nhớ là có vay của anh Tr một lần 

nữa với số tiền là 2.000.000 đồng nhưng không nhớ ngày tháng, cũng không làm 

giấy vay tiền. Tổng số tiền anh vay của anh Tr cả 03 lần là 15.000.000 đồng, 

ngoài ra anh không vay thêm số tiền nào nữa. Đối với số tiền 66.000.000 đồng 

anh Tr ghi trong giấy vay tiền ngày 19/9/2017 là tiền anh đánh đề với anh Tr 

chứ không vay tiền mặt như anh Tr trình bày ở trên. Nay anh Tr làm đơn khởi 

kiện buộc anh trả số tiền nợ gốc 79.000.000 đồng thì anh không đồng ý trả mà 

chỉ đồng ý trả số tiền mặt đã vay 3 lần tổng là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu 

đồng). 

Người làm chứng anh Hồ Diên H trình bày: Vào ngày 19/9/2017 anh có 

làm chứng việc anh Phạm Tr và anh Hồ Văn H đang viết giấy vay tiền với nhau, 

giấy vay tiền do anh Tr viết và anh H ký vào và anh Tr có nhờ anh ký  vào giấy 

làm chứng còn số tiền cụ thể bao nhiêu anh không biết, anh cũng không thấy anh 

Tr và anh H  giao nhận tiền với nhau. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật: Đây là vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” 

được quy định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 nên 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 

[2] Về thẩm quyền: Bị đơn anh Hồ Văn H hiện đang sinh sống và đăng ký 

hộ khẩu tại xã Q Ng, huyện QL, tỉnh Nghệ An; do đó vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015. 

[3] Về nội dung: Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa anh 

Phạm Tr yêu cầu anh Hồ Văn H trả nợ cho anh Tr số tiền các lần vay tổng cộng 

là 79.000.000đ (Bảy mươi chín triệu đồng) nhưng anh H chỉ đồng ý trả cho anh 

Tr số tiền cả ba lần vay là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) mà không đồng ý 

trả cả số tiền 79.000.000 đồng như anh Tr yêu cầu. 

[4] Căn cứ vào chứng cứ do anh Phạm Tr cung cấp là các giấy vay tiền 

ngày 15/2/2017, giấy vay tiền ngày 18/6/2017 và giấy vay tiền ngày 19/9/2017 

được anh Hồ Văn H thừa nhận  anh có ký vào cả ba giấy vay tiền đó. Tuy nhiên 

anh H chỉ thừa nhận số tiền vay của anh Tr tại giấy vay tiền ngày 15/02/2017 

anh vay của anh Tr 3.000.000 đồng, giấy vay tiền ngày 18/6/2017 vay anh Tr 

10.000.000 đồng và anh khai có vay của anh Tr một lần nữa với số tiền 

2.000.000 đồng nhưng không viết giấy vay tiền. Tổng số tiền các lần anh vay 



của anh Tr là 15.000.000 đồng chứ không phải 79.000.000 đồng như anh Tr yêu 

cầu. Đối với giấy vay tiền ngày 19/9/2017 anh thừa nhận anh có ký vào giấy vay 

số tiền 66.000.000 đồng và hẹn ngày 15/10/2017 sẽ trả cho anh Tr tiền 

40.000.000 đồng còn bao nhiêu nữa trả trong vòng 3 tháng nhưng đây là tiền anh 

đánh đề với anh Tr chứ không phải là vay tiền mặt của anh Tr nên anh không 

đồng ý trả nợ. Anh Tr không thừa nhận đây là tiền đánh đề mà anh đã đưa tiền 

mặt cho anh H vay, khi viết giấy vay tiền có anh Hồ Diên H làm chứng. Trong 

quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã triệu tập anh Hồ Diên H đến làm việc, tại 

bản tự khai anh H thừa nhận ngày 19/9/2017 anh có nhìn thấy anh Tr viết giấy 

vay tiền, anh H có ký nhận vào giấy vay tiền, còn số tiền vay bao nhiêu anh 

không biết, anh cũng không nhìn thấy hai bên giao nhận tiền cho nhau. 

Căn cứ vào các giấy vay tiền do anh Tr viết và anh H thừa nhận chữ ký tại 

các giấy vay tiền đều là do anh H ký nhận. Anh H khai nại giấy vay tiền ngày 

19/9/2017 số tiền 66.000.000 đồng là tiền anh đánh đề với anh Tr nhưng anh H 

không xuất trình được tài liệu chứng cứ nào để chứng minh nên không có cơ sở 

để chấp nhận. Từ những nhận định trên Hội đồng xét xử có cơ sở chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của anh Phạm Tr buộc anh Hồ Văn H có nghĩa vụ trả cho anh 

Phạm Tr số tiền còn nợ là 79.000.000 đồng theo các giấy vay tiền 

ngày15/2/2017, giấy vay tiền ngày 18/6/2017 và giấy vay tiền ngày 19/9/2017.  

Về lãi suất anh Phạm Tr không yêu cầu nên HĐXX không xem xét. 

[3] Về án phí:  Buộc anh Hồ Văn H phải nộp tiến án phí theo quy định 

của pháp luật. 

Hoàn trả cho anh Phạm Tr số tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên 

QuyÕt ®Þnh 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, Điều 147; Điều 235, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; Các Điều 463, 466, 468 và 470 cña Bé luËt d©n sự năm 2015; Nghị quyết  

số 326/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng  án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Phạm Tr. Buộc anh Hồ 

Văn H phải trả cho anh Phạm Tr số tiền là 79.000.000đ (Bảy mươi chín triệu 

đồng). 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể 

từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất 

cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật dân sự năm 2015. 



Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự, thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định  tại điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

 2. Về án phí: Buộc anh Hồ Văn H phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là: 

3.950.000đ (Ba triệu chín trăm năm mươi nghìn  đồng). 

 Hoµn tr¶ cho anh Phạm Tr sè tiÒn t¹m øng ¸n phÝ ®· nép lµ 2.165.000đ 

(Hai triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng), theo biªn lai thu tiền sè 

0001703, ngµy 15/5/2018 cña Chi côc thi hµnh ¸n huyÖn Quúnh Lưu.         

 3. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./.      

   TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
Nơi nhận:        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND tỉnh Nghệ An;                                                                        (Đã ký) 
- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- VKS ND huyện Q.Lưu; 

- THADS Quỳnh Lưu; 

- Các đương sự; 

- Lưu VP, HS.                                                                                 Phan Thị Đóa 

 

 

 

 

 


